Chính sách về khoáng sản chiến lược của một số quốc gia

	Quốc gia
	Nội dung chính
	Chi tiết chính sách / Hành động cụ thể
	Chính sách liên quan

	1. Phát triển công nghệ

	Mỹ
 
 
	Đầu tư R&D quốc gia
	Tăng tài trợ từ DOE, NSF, DoD cho khai thác – tinh luyện đất hiếm, coban, lithi
	Đạo luật CMI; ARPA-E; Chính sách an ninh tài nguyên (2021)

	
	Công nghệ tinh luyện sạch
	Ưu tiên Thuỷ luyện, tái chế rác thải điện - điện tử, pin xe điện, thân thiện môi trường
	IRA (2022); Chính sách DOE – EPA

	
	Công nghệ số hóa
	Ứng dụng AI, Big Data, IoT trong giám sát mỏ, mô hình địa chất, tự động hóa chế biến
	Đạo luật CHIPS & Science (2022); SBIR/STTR

	
	Hỗ trợ công nghệ nội địa
	Ưu đãi thuế, tài trợ hạ tầng tinh luyện trong nước
	IIJA (2021); IRA (2022)

	
	Hợp tác công – tư
	R&D liên minh nhà nước – đại học – doanh nghiệp
	Manufacturing USA; Sáng kiến CMI

	Nhật Bản
 
	Tái chế đất hiếm
	Từ thiết bị điện tử, pin, nam châm; R&D công nghệ tách – thu hồi hiệu quả
	METI; Giảm phụ thuộc Trung Quốc

	
	Vật liệu thay thế
	Phát triển vật liệu không dùng đất hiếm cho xe điện, quốc phòng, thiết bị điện tử
	Chính sách vật liệu mới; Kế hoạch tăng trưởng xanh

	
	Luyện kim tiên tiến
	Cải tiến quy trình luyện, giảm năng lượng, sản xuất hợp kim hiệu suất cao
	JOGMEC, NEDO

	Đức – EU
 
	Tái chế đất hiếm
	Công nghệ thuỷ luyện, phân huỷ nhiệ từ rác thải điện – điện tử, pin, nam châm
	Horizon Europe; Quốc gia Đức hỗ trợ

	
	Vật liệu thay thế
	Vật liệu thay thế đất hiếm (sắt-nitride, v.v.)
	Chiến lược tự chủ công nghệ EU

	
	Tinh luyện nội khối
	Xây dựng nhà máy chế biến – tinh luyện tại EU, giảm phát thải
	CRMA

	
	Chuỗi cung ứng số hóa
	Ứng dụng AI, blockchain truy xuất nguồn gốc – logistics
	Digital Europe

	
	Ưu tiên dự án chiến lược
	Rút ngắn phê duyệt – hỗ trợ vốn đầu tư
	Cơ chế CRMA

	Hàn Quốc
 
	Tái chế kim loại hiếm
	Tái chế pin, rác thải điện – điện tử, nam châm; công nghệ thu hồi hiệu quả
	Kế hoạch Hiếm 2.0 (2021); MOTIE (2023)

	
	Vật liệu thay thế
	Vật liệu ít đất hiếm ứng dụng trong xe điện, quốc phòng, bán dẫn
	Chiến lược công nghiệp công nghệ cao

	
	Công nghệ khai thác – luyện kim
	Kỹ thuật thân thiện môi trường, giảm tiêu hao
	Luật An ninh Tài nguyên 2024

	
	Số hóa chuỗi cung ứng
	AI, Big Data, cảnh báo sớm; cơ sở dữ liệu khoáng sản
	Kế hoạch Tài nguyên Thiết yếu (5 năm/lần)

	2. Đào tạo nguồn nhân lực

	Mỹ
	Đào tạo chuyên sâu
	Mở rộng đào tạo kỹ sư luyện kim, địa chất, tái chế; cấp học bổng
	DOE Workforce; NSF GeoPath; REWDA

	
	Chuyển đổi lao động
	Đào tạo kỹ năng mới cho người lao động từ ngành than/dầu khí sang khoáng sản sạch
	Bộ Lao động Mỹ (DOL); Power+ Plan

	
	Hợp tác quốc tế đào tạo
	Học bổng, trao đổi chuyên gia với Úc, Canada, Nhật, EU
	MSP; các hiệp định song phương

	
	Xây dựng mạng lưới chuyên gia
	Dữ liệu chuyên gia; chính sách thu hút nhân lực về nước
	Visa STEM, Fulbright

	
	Hỗ trợ giáo dục vùng khai thác
	Trung tâm đào tạo – nghề nghiệp khu khai thác, vùng suy giảm
	EDA; FEMP; Build Back Better (2021)

	Nhật Bản
 
	Đào tạo chuyên sâu
	Đào tạo tại đại học, học bổng, nghiên cứu sinh
	MEXT; liên kết với chính sách công nghiệp

	
	Hợp tác quốc tế
	Hợp tác với Việt Nam, Úc, Ấn Độ; thu hút sinh viên quốc tế
	ODA, hợp tác Nam-Nam

	
	Đào tạo tại doanh nghiệp
	Kỹ năng thực hành tại nhà máy, công xưởng
	Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

	Đức – EU 
 
	Đào tạo kỹ sư – chuyên gia
	Khóa học chuyên sâu, hợp tác viện nghiên cứu – doanh nghiệp
	DAAD; BMBF

	
	Mạng lưới đào tạo châu Âu
	Liên kết đại học – viện nghiên cứu – trung tâm công nghệ
	Erasmus+; Marie Skłodowska-Curie

	
	Kỹ năng công nghệ cao
	Tách – tinh luyện – mô phỏng vật liệu tích hợp R&D
	Chiến lược chuyển đổi số – xanh EU

	
	Hợp tác đào tạo quốc tế
	Liên kết với Canada, Nhật, Úc trong đào tạo chuyên gia
	Mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu

	Hàn Quốc
 
	Phát triển chuyên gia – kỹ sư
	Mở ngành đào tạo khoáng sản – vật liệu hiếm; học bổng
	MOTIE; chính sách phát triển nhân lực công nghệ cao

	
	Đào tạo tại doanh nghiệp
	Đào tạo kỹ thuật viên, công nhân lành nghề tại xưởng tái chế
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

	
	Hợp tác quốc tế
	Hợp tác Úc, ASEAN, Mỹ Latinh; thu hút sinh viên – chuyên gia
	Ngoại giao tài nguyên; MSP; FTA; ODA



